
STT Số hồ sơ Thủ tục
Ngày trả 

kết quả

Người 

đăng ký
Địa chỉ BP/CB đang xử lý Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1

 000.00.39.H08-

231018-0007

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 

trong các trường hợp chuyển đổi, chuyển 

nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, 

tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; 

chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng 

thành của chung vợ và chồng; tăng thêm 

diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa 

kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có 

Giấy chứng nhận (cấp tỉnh -trường hợp đã 

thành lập VP đăng ký đất đai)

NGUYỄN 

THỊ HAI

67 Tôn Đức 

Thắng, Tổ 19, Khu 

phố 4

Cán bộ Thuế Tuy 

Phước- Vân Canh  - 

Tiến độ toàn quy 

trình(Trễ hạn 16 ngày 

7 giờ 53 phút)

Lê Văn Quang-Chi nhánh văn phòng đăng ký 

đất đai huyện Tuy Phước

+Bắt đầu: 18/10/2023 10:02:03

+Kết thúc đúng hạn: 18/10/2023 16:02:03

+Kết thúc thực tế: 18/10/2023 20:23:02

 Cán bộ Thuế Tuy Phước- Vân Canh-Chi cục 

Thuế huyện Tuy Phước - Vân Canh

+Bắt đầu: 19/10/2023 18:18:31

+Kết thúc đúng hạn: 24/10/2023 17:00:00

+Kết thúc thực tế:  

2

 000.00.39.H08-

230707-0021

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất lần đầu (đối với 

nơi đã thành lập Văn phòng đăng ký đất 

NGUYỄN 

THANH 

CƯỜNG

Đội 15 Kim Đông Trần Minh Dũng 

DTri+PHoa  - Tiến độ 

toàn quy trình(Trễ hạn 

37 ngày 6 giờ 33 phút)

3

 000.00.39.H08-

231018-0012

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 

trong các trường hợp chuyển đổi, chuyển 

nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, 

tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; 

chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng 

thành của chung vợ và chồng; tăng thêm 

diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa 

kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có 

Giấy chứng nhận (cấp tỉnh -trường hợp đã 

thành lập VP đăng ký đất đai)

PHẠM 

THỊ HOA

Xóm 14, Thôn 

Háo Lễ

Cán bộ Thuế Tuy 

Phước- Vân Canh  - 

Tiến độ toàn quy 

trình(Trễ hạn 16 ngày 

7 giờ 16 phút)

Lê Văn Quang-Chi nhánh văn phòng đăng ký 

đất đai huyện Tuy Phước

+Bắt đầu: 18/10/2023 10:20:29

+Kết thúc đúng hạn: 18/10/2023 16:20:29

+Kết thúc thực tế: 18/10/2023 20:23:02

 Cán bộ Thuế Tuy Phước- Vân Canh-Chi cục 

Thuế huyện Tuy Phước - Vân Canh

+Bắt đầu: 19/10/2023 18:18:31

+Kết thúc đúng hạn: 24/10/2023 17:00:00

+Kết thúc thực tế:  

4

 000.00.39.H08-

230308-0057

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất lần đầu (đối với 

nơi đã thành lập Văn phòng đăng ký đất 

đai)

NGÔ 

THANH 

TUẤN

THÔN VĂN 

QUANG

Bộ phận cửa đất đai 

Tuy Phước  - Tiến độ 

toàn quy trình(Trễ hạn 

25 ngày 5 giờ 19 phút)

Hà Thị Mỹ Ngọc PHiep+PQuang-Chi nhánh 

văn phòng đăng ký đất đai huyện Tuy Phước

+Bắt đầu: 11/04/2023 13:59:39

+Kết thúc đúng hạn: 12/04/2023 13:59:39

+Kết thúc thực tế: 13/04/2023 20:33:30

PHỤ LỤC 3: TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

(Từ ngày 01 tháng 10 năm 2023 đến ngày 23 tháng 11 năm 2023)



5

 000.00.39.H08-

231018-0040

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 

trong các trường hợp chuyển đổi, chuyển 

nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, 

tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; 

chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng 

thành của chung vợ và chồng; tăng thêm 

diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa 

kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có 

Giấy chứng nhận (cấp tỉnh -trường hợp đã 

thành lập VP đăng ký đất đai)

NGUYỄN 

THỊ ĐINH

Thôn Lộc Trung Cán bộ Thuế Tuy 

Phước- Vân Canh  - 

Tiến độ toàn quy 

trình(Trễ hạn 16 ngày 

4 giờ 15 phút)

Cán bộ Thuế Tuy Phước- Vân Canh-Chi cục 

Thuế huyện Tuy Phước - Vân Canh

+Bắt đầu: 19/10/2023 18:18:31

+Kết thúc đúng hạn: 24/10/2023 17:00:00

+Kết thúc thực tế:  

6

 000.00.39.H08-

230801-0109

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất lần đầu (đối với 

nơi đã thành lập Văn phòng đăng ký đất 

PHẠM 

VĂN 

MINH

Xóm Phước 

Chánh 1, Thôn An 

Hòa 2

Võ Phong Toàn  - Tiến 

độ toàn quy trình(Trễ 

hạn 2 ngày 6 giờ 48 

phút)

Võ Phong Toàn-UBND xã Phước An

+Bắt đầu: 02/08/2023 21:21:47

+Kết thúc đúng hạn: 10/08/2023 07:00:00

+Kết thúc thực tế:  

7

 000.00.39.H08-

230807-0054

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất lần đầu (đối với 

nơi đã thành lập Văn phòng đăng ký đất 

đai)

BÙI THỊ 

HƯƠNG

Tri Thiện Chi cục Thuế huyện 

Tuy Phước - Vân Canh 

 - Tiến độ toàn quy 

trình(Trễ hạn 12 ngày 

5 giờ 02 phút)

Nguyễn Lương Biền-UBND xã Phước Quang

+Bắt đầu: 08/08/2023 13:10:32

+Kết thúc đúng hạn: 15/08/2023 13:30:00

+Kết thúc thực tế: 04/10/2023 10:27:27

 -Chi cục Thuế huyện Tuy Phước - Vân Canh

+Bắt đầu: 05/10/2023 11:01:51

+Kết thúc đúng hạn: 10/10/2023 11:02:00

+Kết thúc thực tế:  

8

 000.00.39.H08-

231018-0008

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 

trong các trường hợp chuyển đổi, chuyển 

nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, 

tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; 

chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng 

thành của chung vợ và chồng; tăng thêm 

diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa 

kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có 

Giấy chứng nhận (cấp tỉnh -trường hợp đã 

thành lập VP đăng ký đất đai)

NGUYỄN 

KIM 

LINH

67 Tôn Đức 

Thắng, Tổ 19, Khu 

phố 4

Cán bộ Thuế Tuy 

Phước- Vân Canh  - 

Tiến độ toàn quy 

trình(Trễ hạn 16 ngày 

7 giờ 48 phút)

Lê Văn Quang-Chi nhánh văn phòng đăng ký 

đất đai huyện Tuy Phước

+Bắt đầu: 18/10/2023 10:03:50

+Kết thúc đúng hạn: 18/10/2023 16:03:50

+Kết thúc thực tế: 18/10/2023 20:23:02

 Cán bộ Thuế Tuy Phước- Vân Canh-Chi cục 

Thuế huyện Tuy Phước - Vân Canh

+Bắt đầu: 19/10/2023 18:18:31

+Kết thúc đúng hạn: 24/10/2023 17:00:00

+Kết thúc thực tế:  



9

 000.00.39.H08-

231018-0009

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 

trong các trường hợp chuyển đổi, chuyển 

nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, 

tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; 

chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng 

thành của chung vợ và chồng; tăng thêm 

diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa 

kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có 

Giấy chứng nhận (cấp tỉnh -trường hợp đã 

thành lập VP đăng ký đất đai)

NGUYỄN 

KIM 

LINH

67 Tôn Đức 

Thắng, Tổ 19, Khu 

phố 4

Cán bộ Thuế Tuy 

Phước- Vân Canh  - 

Tiến độ toàn quy 

trình(Trễ hạn 16 ngày 

7 giờ 39 phút)

Lê Văn Quang-Chi nhánh văn phòng đăng ký 

đất đai huyện Tuy Phước

+Bắt đầu: 18/10/2023 10:01:04

+Kết thúc đúng hạn: 18/10/2023 16:01:04

+Kết thúc thực tế: 18/10/2023 20:23:02

 Cán bộ Thuế Tuy Phước- Vân Canh-Chi cục 

Thuế huyện Tuy Phước - Vân Canh

+Bắt đầu: 19/10/2023 18:18:31

+Kết thúc đúng hạn: 24/10/2023 17:00:00

+Kết thúc thực tế:  

10

 000.00.39.H08-

230703-0001

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất lần đầu (đối với 

nơi đã thành lập Văn phòng đăng ký đất 

đai)

TRẦN 

THỊ TÂM

Thôn An Hòa 2 Chi cục Thuế huyện 

Tuy Phước - Vân Canh 

 - Tiến độ toàn quy 

trình(Trễ hạn 16 ngày 

6 giờ 14 phút)

Nguyễn Văn Tranh-UBND xã Phước An

+Bắt đầu: 04/07/2023 20:32:41

+Kết thúc đúng hạn: 12/07/2023 07:00:00

+Kết thúc thực tế: 22/09/2023 15:12:48

 -Chi cục Thuế huyện Tuy Phước - Vân Canh

+Bắt đầu: 28/09/2023 10:07:18

+Kết thúc đúng hạn: 03/10/2023 10:07:00

+Kết thúc thực tế:  

11

 000.00.39.H08-

231018-0031

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 

trong các trường hợp chuyển đổi, chuyển 

nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, 

tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; 

chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng 

thành của chung vợ và chồng; tăng thêm 

diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa 

kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có 

Giấy chứng nhận (cấp tỉnh -trường hợp đã 

thành lập VP đăng ký đất đai)

VÕ VĂN 

THUẬN

Xóm 3, Thôn Mỹ 

Cang

Cán bộ Thuế Tuy 

Phước- Vân Canh  - 

Tiến độ toàn quy 

trình(Trễ hạn 16 ngày 

6 giờ 00 phút)

Cán bộ Thuế Tuy Phước- Vân Canh-Chi cục 

Thuế huyện Tuy Phước - Vân Canh

+Bắt đầu: 19/10/2023 18:18:31

+Kết thúc đúng hạn: 24/10/2023 17:00:00

+Kết thúc thực tế:  


